
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 29 Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

14/08/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH THUẬN

0109307670

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất hoá chất cơ bản
(Trừ hóa chất nhà nước cấm)

2011

2. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH THUẬN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BACH THUAN MEDICINE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: BACH THUAN MEDICINE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 098315193
Email:

Fax:
Website:
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3. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất giêlatin và dẫn xuất giêlatin, keo hồ và các chất đã 
được pha chế, bao gồm keo cao su;
- Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên;
- Sản xuất chất giống nhựa;
- Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất;
- Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm;
- Sản xuất phim, giấy ảnh, các vật liệu nhạy với ánh sáng khác;
- Sản xuất hoá chất dùng để làm ảnh;
- Sản xuất các sản phẩm hoá chất khác như:
+ Pep ton, dẫn xuất của pep ton, các chất protein khác và dẫn 
xuất của chúng,
+ Dầu mỡ,
+ Dầu hoặc mỡ được pha chế bằng quá trình hoá học,
+ Nguyên liệu sử dụng trong hoàn thiện sản phẩm dệt và da,
+ Bột và bột nhão sử dụng trong hàn,
+ Sản xuất chất để tẩy kim loại,
+ Sản xuất chất phụ gia cho xi măng,
+ Sản xuất các-bon hoạt tính, chất phụ gia cho dầu nhờn, chất 
xúc tác cho cao su tổng hợp, chất xúc tác và sản phẩm hoá chất 
khác sử dụng trong công nghiệp,
+ Sản xuất chất chống cháy, chống đóng băng,
+ Sản xuất hợp chất dùng để thử phản ứng trong phòng thí 
nghiệm và để chẩn đoán khác;

2029

4. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: - Doanh nghiệp sản xuất thuốc
- Sản xuất hoá dược và dược liệu

2100

5. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp

2660

6. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

7. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

8. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

9. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

10. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

11. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

12. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Thực phẩm chức năng 

4632
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5.000.000.000 VNĐ

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Doanh nghiệp bán buôn thuốc
-Đại lý bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế 
- Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thuốc  
- Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc  
- Doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc 
- Bán buôn dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649(Chính)

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh hóa chất 

4669

16. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ thuốc 
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

17. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ đấu giá bán lẻ qua Internet)

4791

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá 
- Ủy thác mua bán hàng hóa 

8299

19. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

20. Dịch vụ đóng gói 8292

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 CHU ANH 
TUẤN

Số nhà 10 ngách 100 
ngõ 351, Tổ 17, 
Đường Lĩnh Nam, 
Phường Vĩnh Hưng, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

2.450.000.000 49,000 066081000001

2NGUYỄN 
ĐỖ BÌNH 
NGUYÊN

Phòng 3307 CT4C, 
Chung cư Xa La, 
Phường Phúc La, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

2.550.000.000 51,000 034180007807

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       066081000001
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 10 ngách 100 ngõ 351, Tổ 17, Đường Lĩnh 
Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Căn 2422 Tòa HH1A, Ô HH1, Lô CC6, Hồ Linh Đàm, Phường Hoàng 
Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   CHU ANH TUẤN Nam

03/03/1981 Kinh Việt Nam

10/10/2013 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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